
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Võ Thị Thanh Hà 20/12/1972 hadtnt72@gmail.com 0866837209
Trƣờng PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

2 Đinh Thị Mai My 28/03/1986
dinhthimaimyntt@gmail.c

om
0919396473

Trƣờng PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

3
Nguyễn Thị Hồng 

Phƣợng
25/04/1975

thanhphuongqn75@yahoo

.com.vn
0905906955

Trƣờng PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

4 Trần Quốc Thông 06/02/1965
quocthong.tran@yahoo.co

m.vn
0914188435

Trƣờng PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

5 Trần Thị Lan Hƣơng 30/05/1978
tranthilanhuong@quocho

cquynhon.edu.vn
0935352289 Trƣờng Quốc Học Quy Nhơn

6 Nguyễn Trọng Lễ 30/01/1980
nguyentrongle@quochocq

uynhon.edu.vn
0934992939 Trƣờng Quốc Học Quy Nhơn

7 Trần Lê Thanh 06/01/1980
tranlethanh@quochocquy

nhon.edu.vn
0919167751 Trƣờng Quốc Học Quy Nhơn

8 Trần Nhƣ Tú 21/09/1983
trannhutu@quochocquyn

hon.edu.vn
0984180082 Trƣờng Quốc Học Quy Nhơn

9 Huỳnh Thanh Tuấn 26/02/1981
huynhthanhtuan@quocho

cquynhon.edu.vn
0906550102 Trƣờng Quốc Học Quy Nhơn

10 Vũ Tuấn Việt 28/04/1981
vutuanviet@quochocquyn

hon.edu.vn
0905763663 Trƣờng Quốc Học Quy Nhơn

11 Huỳnh Thị Kim Liên 24/02/1979
huynhthikimlien@quocho

cquynhon.edu.vn
0989399557 Trƣờng Quốc Học Quy Nhơn

12 Nguyễn Ngọc Phƣơng 12/02/1975
phuongnn.quynhon@isch

ool.edu.vn
0914163033

Trƣờng TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Quy Nhơn

13 Nguyễn Thị Cẩm Vân 24/07/1981
vanntc.quynhon@ischool.

edu.vn
0935544887

Trƣờng TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Quy Nhơn

14 Nguyễn Hữu Tâm 12/09/1981 mathqn@gmail.com 0986808894
Trƣờng THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

15 Trƣơng Ngọc Đắc 21/03/1963 lqdngocdac@yahoo.com 0914012615
Trƣờng THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

16 Hồ Thanh Lai 28/02/1983 thanhlai282@gmail.com 0905633966
Trƣờng THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

17 Đào Xuân Luyện 01/11/1965
xuanluyenlqdbd@gmail.c

om
0914462997

Trƣờng THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

18 Trần Thanh Nhã 05/01/1982 thanhnhalqd@gmail.com 0905763194
Trƣờng THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

QUY NHƠN - LỚP 1

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

GVCC hỗ trợ: Trần Văn Luân - THPT Nguyễn Thái Học

- Điện thoại: 0989689512 - Email: tranvanluan2010@gmail.com



19 Võ Quốc Thành 18/03/1981 thanha4@yahoo.com 0988855399
Trƣờng THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

20 Nguyễn Đình Thức 25/01/1968
nguyendinhthuclqdbd@g

mail.com
0914101368

Trƣờng THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

21 Nguyễn Văn Trọng 20/11/1988 nvtrongtoan@gmail.com 0978319877
Trƣờng THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

22
Đỗ Nguyễn Hồi 

Trang
15/04/1993

donguyenhoitrang@gmail

.com
0377422868 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

23 Phạm Văn Hiệp 11/11/1980
phamvanhiep.thpthungvu

ong@gmail.com
0865377920 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

24 Phạm Triều Đại 24/08/1981
trieudaihungvuong@gmai

l.com
0392241959 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

25 HÀ MINH YÊN 20/07/1980
yenhungvuong2017@gma

il.com
0986956005 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

26 Trƣơng Thị Tuyết 01/09/1978 tuyettoanhv@gmail.com 0933257379 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

27 Lê Thị Kim Huệ 11/11/1979
kimhuehungvuong@gmail

.com
0906429396 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

28 Phạm Duy 07/02/1986
phamduy7286@gmail.co

m
0775445445 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

29 Võ Đức Niệm 30/10/1984 voducniem@gmail.com 0965254799 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

30 Huỳnh Công Bình 20/10/1982 congbinhhv@gmail.com 0914544908 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

31 Ung Lê Mộng Vân 18/06/1989
lemongvanung@gmail.co

m
0933257379 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

32
Nguyễn Thị Thanh 

xuân
20/10/1977

trungthanhxuan2010.quyn

hon@gmail.com
0973231255 Trƣờng THPT Hùng Vƣơng Quy Nhơn

33 Bùi Thị Ngọc Ánh 04/12/1981
buithingocanh_toan@yah

oo.com
0904798750

Trƣờng THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

34 Nguyễn Hoàng 02/09/1964
nguyenhoangnth01@gmai

l.com
0989395352

Trƣờng THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

35 Trần Thị Mai Hƣơng 04/07/1984
maihuongtranqnu@gmail.

com
0911191967

Trƣờng THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

36
Huỳnh Thị Thanh 

Tâm
28/11/1988

thanhtam.huynh2811@gm

ail.com
0984522885

Trƣờng THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

37 Phan Thị Ngọc Thái 10/06/1989
phanthingocthai89@gmai

l.com
0989240069

Trƣờng THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

38 Trần Khánh Toàn 04/04/1983
trankhanhtoan007@gmail

.com
0964413168

Trƣờng THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

39 Huỳnh Văn Hiệp 15/01/1968
huynhhiep@quynhon.edu.

vn
0905713769 Trƣờng THPT Quy Nhơn Quy Nhơn

40 Nguyễn Tấn Tài 01/06/1987 ingiaoan@gmail.com 0782514691 Trƣờng THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

41 Lê Thị Hồng Hạnh 22/12/1985 honghanhqnh@gmail.com 0983377465 Trƣờng THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

42 Nguyễn Tích Đức 01/06/1962 tichductcv@gmail.com 0914464973 Trƣờng THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn



43 Lê Thị Thanh Hƣờng 01/03/1973 lehuongtcvqn@gmail.com 0974741779 Trƣờng THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

44 Huỳnh Thị Thu An 12/08/1986
anhtt.quynhon@gmail.co

m
0983799128 Trƣờng THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

45
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
08/04/1969

thanhthuytcv69@gmail.co

m
0935901669 Trƣờng THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

46 Trần Nguyện 10/04/1964 vann3896@gmail.com 0935292704 Trƣờng THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

47 Cù Hoàng Tùng 22/02/1975 cuhoangtung@gmail.com 0914458701 Trƣờng THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

48 Lê Thị Minh Hiền 01/03/1991
minhhien.150491@gmail.

com
0788565779 Trƣờng THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

49 Lê Hoài Thanh 05/05/1980 khicu80@gmail.com 0989229274 Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Quy Nhơn

50
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
22/06/1979

nguyenthuy22061979@g

mail.com
0984854367 Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Quy Nhơn

51 Nguyễn Tiến Dũng 15/10/1966
dungntxuandieu@gmail.c

om
0905779222 Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Quy Nhơn

52 ĐÀO THỊ THU HÀ 01/01/1969 dttha2307@gmail.com 0914737898 Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Quy Nhơn

53 Phan Thị Hồng Hạnh 11/04/1977 phanghanh@gmail.com 0914422417 Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Quy Nhơn

54 Lê Xuân Nhật 21/06/1981 lexnha2007@gmail.com 0916464024 Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Quy Nhơn

55 Nguyễn Đức Vinh 27/12/1986 hophaba@gmail.com 0984556619 Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Quy Nhơn

56 Trƣơng Đình Dũng 20/12/1961
dinhdungtruong61@gmail

.com
0914352520 Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng Quy Nhơn

Danh sách này gồm có 56 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Nguyễn Thị Trần 

Nam
25/07/1980 trannamnh@gmail.com 0988506155 Trƣờng THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

2 Nguyễn Đồng Thuận 02/01/1979 thuan217@gmail.com 0947225258 Trƣờng THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

3 Võ Anh Dũng 02/03/1968 dungts@gmail.com 0914115904 Trƣờng THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

4 Phùng Việt Khoa 08/05/1972 khoat1972@gmail.com 0914157397 Trƣờng THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

5 Ngô Thị Lâm 15/08/1992
ngothilam1512@gmail.co

m
0377425021 Trƣờng THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

6 Nguyễn Hữu Cƣờng 18/05/1975
nguyenhuucuong1975@g

mail.com
0914903444 Trƣờng THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

7 Phan Văn Ban 01/03/1965
phanvanban47@gmail.co

m
0986053277 Trƣờng THPT Quang Trung Tây Sơn

8 Phạm Thị Hạnh 14/11/1972 hanhgvtqt.ts@gmail.com 0969925076 Trƣờng THPT Quang Trung Tây Sơn

9 Cao Thị Minh Hảo 25/05/1981
hao.caothiminh@gmail.co

m
0935235025 Trƣờng THPT Quang Trung Tây Sơn

10 Võ Hoài Linh 08/06/1991
hoailinhvo.vo1@gmail.co

m
0787130727 Trƣờng THPT Quang Trung Tây Sơn

11 Lê Kim Ly 28/12/1990 lekimly90@gmail.com 0914191228 Trƣờng THPT Quang Trung Tây Sơn

12 Nguyễn Nhân Tình 01/02/1981
tinh.nhannguyen@gmail.c

om
0905147165 Trƣờng THPT Quang Trung Tây Sơn

13 Bùi Trƣởng 10/08/1965
buitruong1965@gmail.co

m
0985947369 Trƣờng THPT Quang Trung Tây Sơn

14 Nguyễn Anh Tuấn 19/04/1984 ngahtuan@gmail.com 0964694383 Trƣờng THPT Quang Trung Tây Sơn

15 Hồ Đức Bân 18/04/1980 thanhlichh@gmail.com 0972230785 Trƣờng THPT Tây Sơn Tây Sơn

16 Nguyễn Trần Bích 25/09/1979 tranbichts@gmail.com 0988860780 Trƣờng THPT Tây Sơn Tây Sơn

17 Huỳnh Thị Mỹ Dung 08/02/1989 acguchi@gmail.com 0328609291 Trƣờng THPT Tây Sơn Tây Sơn

18 Đặng Thị Duyên 01/01/1984 hoangkimts@gmail.com 0989820891 Trƣờng THPT Tây Sơn Tây Sơn

19 Trần Thị Thúy Kiều 13/02/1985
kieuhoahongxanh@gmail.

com
0977919077 Trƣờng THPT Tây Sơn Tây Sơn

TUY PHƯỚC, TÂY SƠN - LỚP 2

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Công Nhã - THPT Nguyễn Du

- Điện thoại: 0986065036 - Email: nhahoaihuong@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Nguyễn Minh Thuật 19/07/1986
thuat.nguyen86@gmail.co

m
0353790925 Trƣờng THPT Tây Sơn Tây Sơn

21 Đặng Thị Thùy Vân 19/12/1977
thuyvants2010@gmail.co

m
0975363361 Trƣờng THPT Tây Sơn Tây Sơn

22 Nguyễn Hoàng Nam 26/09/1979
hoangnamnguyents@gma

il.com
0973290405 Trƣờng THPT Tây Sơn Tây Sơn

23 Lâm Hồng Khanh 10/04/1979
lamhongkhanh@gmail.co

m
0987586329 Trƣờng THPT Võ Lai Tây Sơn

24
NGUYỄN HỮU 

NGUYÊN
04/07/1981

nguyenhuunguyenvl@gm

ail.com
0989785758 Trƣờng THPT Võ Lai Tây Sơn

25 Cao Hồng Sơn 28/04/1980 caohongson@gmail.com 0975472725 Trƣờng THPT Võ Lai Tây Sơn

26 Nguyễn Quốc Hoàn 02/05/1979 nqhoan79@gmail.com 0973788499 Trƣờng THPT Võ Lai Tây Sơn

27 Hà Thị Ngọc Diệp 09/09/1980 hadiep80@yahoo.com.vn 0901390783 Trƣờng THPT Nguyễn Diêu Tuy Phƣớc

28 Nguyễn Thị Hiệp 20/10/1982 vanbang1305@gmail.com 0356617146 Trƣờng THPT Nguyễn Diêu Tuy Phƣớc

29 Trịnh Hữu Phƣớc 21/10/1979
phuocthd2008@yahoo.co

m.vn
0905147058 Trƣờng THPT Nguyễn Diêu Tuy Phƣớc

30 Phan Tấn Tài 12/10/1986 ptttoan2010@gmail.com 0976524542 Trƣờng THPT Nguyễn Diêu Tuy Phƣớc

31 Nguyễn Xuân Toàn 08/11/1980
nguyenxuantoan13ma@g

mail.com
0905700948 Trƣờng THPT Nguyễn Diêu Tuy Phƣớc

32
Nguyễn Thị Thanh 

Vƣơng
20/09/1978

thanhvuongnd@gmail.co

m
0398893789 Trƣờng THPT Nguyễn Diêu Tuy Phƣớc

33 Tạ Thị Thanh 07/10/1984
phuocnguyendieu2018@g

mail.com
0795258515 Trƣờng THPT Nguyễn Diêu Tuy Phƣớc

34 Lê Văn Diệu 06/11/1969 vandieutp1@gmail.com 0982345846
Trƣờng THPT số 1 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

35 Võ Thị Phƣơng Mai 29/03/1977
phuongmai.tp77@gmail.c

om
0985254697

Trƣờng THPT số 1 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

36 Phan Ngọc Mƣời 04/01/1966
muoi12a12015@gmail.co

m
0935111179

Trƣờng THPT số 1 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

37 Nguyễn Hồng Sanh 15/07/1978 hongsanhtp1@gmail.com 0986232686
Trƣờng THPT số 1 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

38
Nguyễn Tố Nữ Thục 

Đoan
01/01/1972 doantp11972@gmail.com 0906293919

Trƣờng THPT số 1 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

39 Vũ Thị Phƣơng Thảo 20/10/1981
phuongthaotp1@gmail.co

m
0919117758

Trƣờng THPT số 1 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

40 Lê Đức Toàn 25/09/1977
leductoan2017@gmail.co

m
0399334555

Trƣờng THPT số 1 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

41 Đoàn Văn Khiêm 18/10/1961
doanvankhiem1810@gma

il.com
0973322010

Trƣờng THPT số 1 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

42 Đỗ Nguyễn Thúy Hảo 02/02/1974
dothuyhao1974@gmail.co

m
0989399768

Trƣờng THPT số 1 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

43 Võ Thị Khánh Điệp 20/12/1989
vothikhanhdiep@gmail.co

m
0382168775

Trƣờng THPT số 2 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

44 Bùi Thị Ngọc Hân 25/09/1989 btn.han.tp2@gmail.com 0987147068
Trƣờng THPT số 2 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc



45 Nguyễn Lƣu Lễ 24/02/1973 nguyenluule@gmail.com 0906512608
Trƣờng THPT số 2 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

46 Nguyễn Thành Thâm 20/11/1983
thanhtham.nguyen3@gma

il.com
0386228061

Trƣờng THPT số 3 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

47
Nguyễn Phan Ngọc 

Tân
20/06/1986

nguyenphanngoctan@gm

ail.com
0979850687

Trƣờng THPT số 3 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

48 Võ Kế Thịnh 10/01/1987 kethinhnd@gmail.com 0935269005
Trƣờng THPT số 3 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

49 Nguyễn Kim Đông 10/04/1993
domkingnguyen@gmail.c

om
0393065766

Trƣờng THPT số 3 Tuy 

Phƣớc
Tuy Phƣớc

50 Đào Văn Tánh 28/08/1961
chutnangdieutri123@gma

il.com
0357888255 Trƣờng THPT Xuân Diệu Tuy Phƣớc

51 Nguyễn Đức Thanh 24/12/1993
ducthanhsptk34@gmail.c

om
0986718145 Trƣờng THPT Xuân Diệu Tuy Phƣớc

52 Nguyễn Quốc Tiến 01/10/1986
tiennguyenquoc86@gmail

.com
0905567007 Trƣờng THPT Xuân Diệu Tuy Phƣớc

53 Phan Văn Tuấn 01/01/1972
phanvantuan.xuandieu@g

mail.com
0977268227 Trƣờng THPT Xuân Diệu Tuy Phƣớc

54 Huỳnh Văn Mạnh 11/12/1982
huynhvanmanh.82@gmail

.com
0334696861 Trƣờng THPT Xuân Diệu Tuy Phƣớc

55 Bùi Thị Uyên Anh 12/04/1986 buiuyenanh@gmail.com 0935532015 Trƣờng THPT Xuân Diệu Tuy Phƣớc

Danh sách này gồm có 55 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Lê Xuân Hòa 12/10/1977 hoahbmath@gmail.com 0935593010 Trƣờng THPT Hòa Bình An Nhơn

2 Trần Văn Khánh 06/10/1978 thaiankhanh@gmail.com 0906539246 Trƣờng THPT Hòa Bình An Nhơn

3 Nguyễn Tấn Khoa 12/11/1963 tankhoa79@gmail.com 0984922364 Trƣờng THPT Hòa Bình An Nhơn

4 Trần Đình Linh Nhàn 26/12/1992
linh.nhan.12.92@gmail.c

om
0702780192 Trƣờng THPT Hòa Bình An Nhơn

5 Trần Thế Nhi 02/09/1979 nhihb2010@gmail.com 0901942172 Trƣờng THPT Hòa Bình An Nhơn

6 Bùi Văn Phong 25/12/1969
buiphong69@yahoo.com.

vn
0989230225

Trƣờng THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

7 Trần Thị Lệ Thủy 25/06/1986
blaugrana1312@gmail.co

m
0975605360

Trƣờng THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

8 Nguyễn Dũng 20/12/1982
dungnguyentn@yahoo.co

m
0878344777

Trƣờng THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

9 Nguyễn Minh Hòa 14/03/1979
minhhoa_ndc@yahoo.co

m.vn
0915139282

Trƣờng THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

10 Hà Thị Chi 20/12/1988 hachintt@gmail.com 0387513867
Trƣờng THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

11 Nguyễn Văn Tài 05/06/1980
taitoanndc@yahoo.com.v

n
0386059596

Trƣờng THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

12 Hoàng Minh Tùng 25/10/1967
hoangminhtung1967@gm

ail.com
0985943186

Trƣờng THPT Nguyễn 

Trƣờng Tộ
An Nhơn

13
Nguyễn Thị Ngọc 

Ảnh
08/08/1989

haianhnguyen080913@g

mail.com
0982850238

Trƣờng THPT Nguyễn 

Trƣờng Tộ
An Nhơn

14 Huỳnh Thị Diễm 18/08/1989
diemhuynh185@gmail.co

m
0348182160

Trƣờng THPT Nguyễn 

Trƣờng Tộ
An Nhơn

15 Nguyễn Thị Phƣơng 10/05/1991
nguyenthiphuong10591@

gmail.com
0374604697

Trƣờng THPT Nguyễn 

Trƣờng Tộ
An Nhơn

16 Nguyễn Văn Nghi 12/12/1961 an1nghi@gmail.com 0935696047 Trƣờng THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

17
Mang Viên Hoàng 

Nhã
18/04/1970

vienhoangnha2010@gmai

l.com
0918293699 Trƣờng THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

18 Phạm Thị Thu Thuận 10/10/1979
phamthithuthuan@gmail.

com
0935448249 Trƣờng THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

19 Phan Ngọc Toàn 13/07/1981
phanngoctoan80@gmail.c

om
0935448844 Trƣờng THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

AN NHƠN, VĨNH THẠNH, VÂN CANH - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Vân Trí - THPT Nguyễn Trường Tộ

- Điện thoại: 0988825587 - Email: trintt2012@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Nguyễn Dƣ Huy Vũ 19/05/1983 ngduhuyvu@gmail.com 0934808893 Trƣờng THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

21 Lê Xuân Khang 01/10/1977 lxuankhang@gmail.com 0914670309 Trƣờng THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

22 Huỳnh Thị Bảo Trang 01/03/1987 baotrang.bdh@gmail.com 0917471233 Trƣờng THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

23 Phạm Đình Thiện 10/08/1982
phamdinhthienan1@gmail

.com
0985306237 Trƣờng THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

24 Nguyễn Thị Minh Thi 07/07/1992 minhthiab@gmail.com 0944801878 Trƣờng THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

25
Trần Nguyễn Hoài 

Thu
16/09/1982 hoaithuqnu@gmail.com 0965127407 Trƣờng THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

26 Hồ Thanh Tuấn 17/02/1983 tuananhon2@gmail.com 0935059419 Trƣờng THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

27 Khổng Văn Cảnh 12/02/1984
khongvancanh.an2@gmai

l.com
0933316369 Trƣờng THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

28 Trần Thị Chiên 16/05/1985
tranthichien.k13@gmail.c

om
0986901750 Trƣờng THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

29 Cao Hoàng Hạ 04/12/1984
caohoangha59@gmail.co

m
0987304240 Trƣờng THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

30 Nguyễn Văn Khải 17/11/1984 nvkhai.tp2@gmail.com 0988825940 Trƣờng THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

31 Nguyễn Văn Chung 17/05/1979
vanchung170579@gmail.

com
0988812731 Trƣờng THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

32 Lâm Quang Chánh 15/07/1969 lqchanh1968@gmail.com 0971713807 Trƣờng THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn

33 Đào Thị Bích Hà 30/01/1980
hatoanannhon3@gmail.co

m
0886106327 Trƣờng THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn

34 Trần Xuân Hoà 02/04/1977
tranxuanhoaan3@gmail.c

om
0979019015 Trƣờng THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn

35 Nguyễn Thái Lợi 23/02/1994
nguyenthailoian3@gmail.

com
0979402044 Trƣờng THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn

36 Nguyễn Công Nhàn 20/11/1983
nguyencongnhanan3@gm

ail.com
0362428418 Trƣờng THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn

37 Hồ Đức Tây 20/08/1992
hoductay1992@gmail.co

m
0349563423 Trƣờng THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn

38 Nguyễn Văn Đồng 12/12/1970
vandong.ng70@gmail.co

m
0984769100 Trƣờng THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn

39 Đào Trọng Thanh 11/11/1976
daotrongthanh1176@gma

il.com
0935148575 Trƣờng THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn

40
Nguyễn Nữ Hoàng 

An
26/11/1980 nuhoangan80@gmail.com 0935522422

Trƣờng PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

41 Hồ Thị Điểm 25/08/1978 hothidiemvc@gmail.com 0987907959
Trƣờng PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

42 Nguyễn Nhất Duy 01/08/1987 mailtoyou87@gmail.com 0989272192
Trƣờng PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

43 Nguyễn Chí Thành 10/08/1986
nhantam.nhan@gmail.co

m
0975036369

Trƣờng PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

44 Lê Quốc Tuấn 24/04/1964 lequoctuan10@gmail.com 0986956493 Trƣờng THPT Vân Canh Vân Canh



45 Trần Đoàn Bằng 15/12/1982
trandoanbangvc@gmail.c

om
0906780010 Trƣờng THPT Vân Canh Vân Canh

46 Trần Thị Hòa 20/05/1987 tthoa4a@gmail.com 0946924865
Trƣờng PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

47 Phạm Thị Mỹ Loan 05/10/1987 myloan0510@gmail.com 0388992240
Trƣờng PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

48 Trƣơng Tử Trang 18/08/1966 trangtu66@gmail.com 0987751727 Trƣờng THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 

Thạnh

49 Lê Minh Dƣơng 12/06/1981
leminhduongvt@gmail.co

m
0914697379 Trƣờng THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

50 Nguyễn Thị Ngọc Hà 17/10/1978 ngochavt78@yahoo.com 0962201922 Trƣờng THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 

Thạnh

51 Trần Thị Hoa 16/02/1981 hoatrn52@yahoo.com.vn 0359930507 Trƣờng THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 

Thạnh

52 Lê Thị Thùy Trang 26/09/1985
lethithuytrang846@gmail.

com
0978678089 Trƣờng THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

53 Hứa Văn Mỹ Vƣơng 17/03/1979
hvmvuong@yahoo.com.v

n
0773424699 Trƣờng THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

54 Lê Đình Chinh 28/09/1979
dinhchinhthpt@yahoo.co

m.vn
0985974450 Trƣờng THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

55 Lƣơng Văn Hùng 04/05/1979
luonghung738@yahoo.co

m.vn
0338346790 Trƣờng THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 55 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 08/05/1988
trunghanh1085@gmail.co

m
0962360815 Trƣờng THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

2 Nguyễn Văn Hảo 30/10/1989 vanhao1089@gmail.com 0353173542 Trƣờng THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

3 Nguyễn Thị Hƣơng 12/02/1990
huongthptngoletan@gmai

l.com
0775556236 Trƣờng THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

4 Đào Thị Thƣơng 18/05/1988
daothuongpc2@gmail.co

m
0978601573 Trƣờng THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

5 Nguyễn Thƣơng Tín 26/02/1990 tinnguyen262@gmail.com 0854100179 Trƣờng THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

6 Huỳnh Thị Trang 02/04/1989
tranghuynh020489@gmai

l.com
0979452998 Trƣờng THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

7 Trần Thị Bích Tuyền 08/08/1994
bichtuyendhsptoanc12@g

mail.com
0976211669 Trƣờng THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

8 Nguyễn Xuân Dũng 07/02/1968
nguyenxuandungnm@gm

ail.com
0983128036 Trƣờng THPT Ngô Mây Phù Cát

9 Nguyễn Thị Hiền 28/02/1988 thihiennm@gmail.com 0978274168 Trƣờng THPT Ngô Mây Phù Cát

10
Nguyễn Thị Bích 

Hiệu
10/11/1985

nguyenthibichhieu@gmail

.com
0979015024 Trƣờng THPT Ngô Mây Phù Cát

11 Đào Duy Quốc 03/04/1978
daoduyquocgv@gmail.co

m
0886162211 Trƣờng THPT Ngô Mây Phù Cát

12 Huỳnh Thị Điệp 20/08/1978
huynhthidiepnm@gmail.c

om
0395668079 Trƣờng THPT Ngô Mây Phù Cát

13 Phạm Văn Hƣng 11/10/1979
phamhungngomay@gmail

.com
0989295950 Trƣờng THPT Ngô Mây Phù Cát

14 Vũ Thị Kim Anh 20/06/1985 proanhtin1@gmail.com 0918135024
Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

15 Nguyễn Văn Đạt 22/09/1987 vandatnhd@gmail.com 0359283297
Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

16 Lê Văn Đồng 28/09/1985 dong.lehd@gmail.com 0389283735
Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

17 Nguyễn Thành Hƣng 06/07/1985
nguyenthanhhungnhd@g

mail.com
0978895577

Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

18 Lê Thị Tuyết Lê 20/07/1987
ledoanhung1983@gmail.c

om
0946866640

Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GVCC hỗ trợ: Phạm Hồng Phúc - THPT Nguyễn Hồng Đạo

- Điện thoại: 0905394651 - Email: phphuc41@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÙ CÁT - LỚP 4

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP THPT
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19 Phạm Đức Minh 26/08/1978
phamducminh1234@gmai

l.com
0829659471

Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

20 Phạm Anh Ngữ 22/12/1981 anhngu2002@gmail.com 0984834776
Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

21 Trần Thị Kim Phƣợng 20/12/1992
phuong.ct201292@gmail.

com
0349563390

Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

22 Nguyễn Văn Thuần 02/07/1983 vanthuannhd@gmail.com 0394015488
Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

23 Phan Thị Tƣ 06/01/1989 tuthptanlao@gmail.com 0369724132
Trƣờng THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát

24 Phạm Văn Hạnh 20/10/1978 hanhnhq@gmail.com 0982470732
Trƣờng THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

25 Trần Nhƣ Ngọc 08/11/1979 nhungocnhq@gmail.com 0905771889
Trƣờng THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

26 Tô Văn Nhiều 26/04/1967 nhieunhq@gmail.com 0914908160
Trƣờng THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

27 Võ Trọng Đạt 08/08/1988 trongdat0808@gmail.com 0962950800
Trƣờng THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

28 Nguyễn Xuân Đông 02/04/1980
xuandong0204@gmail.co

m
0983386311

Trƣờng THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

29 Nguyễn Ngọc Hiếu 20/10/1990
phanhieu8891.pc@gmail.

com
0385823117

Trƣờng THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

30
Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ
16/06/1978

nguyenthithanhthuypc1@

yahoo.com.vn
0984338760 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

31 Nguyễn Hoài Bảo 10/03/1983 hoaibaopc1@gmail.com 0978678674 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

32 Nguyễn Trung Chánh 20/07/1981 chanhnt81@gmail.com 0942240178 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

33 Nguyễn Thị Hòa 26/04/1980
hoaphuongnhat2007@gm

ail.com
0848216376 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

34 Hồ Trọng Khƣơng 26/05/1962
hotrongkhuongpc1@gmai

l.com
0986282019 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

35 Võ Công Minh 04/02/1978 thayminhpc1@gmail.com 0833570020 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

36 Nguyễn Thị Nhung 21/03/1978
nhungtoanpc1@gmail.co

m
0834300078 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

37 Trần Tiến Sang 26/06/1965 tiensangpc1@gmail.com 0976162692 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

38 Nguyễn Tiết 02/01/1965 tietpc1@gmail.com 0945378883 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

39
Trần Hoàng Quỳnh 

Trang
16/03/1975

tranhoangquynhtrangpc1

@gmail.com
0375521576 Trƣờng THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

40 Huỳnh Duy Cảnh 06/06/1986
huynhcanhpc2@gmail.co

m
0843446599 Trƣờng THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

41 Lê Quang Dũng 09/01/1965 lqd854586@gmail.com 0984045900 Trƣờng THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

42 Nguyễn Văn Hoàng 11/04/1962
hoangtoanpc2@gmail.co

m
0918491401 Trƣờng THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

43
Nguyễn Thị Hồng 

Huệ
01/05/1980 honghuepc2@gmail.com 0915760424 Trƣờng THPT số 2 Phù Cát Phù Cát



44 Lê Đình Tôn 01/12/1963 ledinhton@gmail.com 0985437156 Trƣờng THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

45 Nguyễn Quốc Trạng 01/02/1971 trangpc59@gmail.com 0986577236 Trƣờng THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

46 Nguyễn Thị Việt Hoa 25/12/1992
nguyenthiviethoa92@gma

il.com
0388400326 Trƣờng THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

47 Phạm Đức Văn 30/09/1964 ducvanpc3@gmail.com 0945250729 Trƣờng THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

48 Bùi Văn Tín 11/01/1981 bvtinpc3@gmail.com 0987025351 Trƣờng THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

49 Hà Văn Dũng 15/05/1965
havandungpc3@gmail.co

m
0397805826 Trƣờng THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

50 Nguyễn Sĩ Tiến 02/02/1966 tienpc3@yahoo.com.vn 0395708478 Trƣờng THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

51
Trƣơng Thị Ngọc 

Trâm
04/10/1984 ngoctrampc@gmail.com 0829223823 Trƣờng THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

52 Nguyễn Thị Hiền 02/06/1988
nguyenthihien026@gmail

.com
0382168904 Trƣờng THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

53 Trần Thị Thủy 20/09/1985
thuytran.maths@gmail.co

m
0978506467 Trƣờng THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

54
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
20/04/1982 nttlinhpc3@gmai.com 0373122341 Trƣờng THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

55 Nguyễn Trần Quân 04/04/1972 quanpc3@yahoo.com.vn 0914761586 Trƣờng THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

Danh sách này gồm có 55 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Huỳnh Long Hải 24/04/1971
huynhlonghai71@gmail.c

om
0988525200 Trƣờng THPT Hoài Ân Hoài Ân

2 Bùi Hữu Thọ 02/06/1971
buihuutho020671@gmail.

com
0985862769 Trƣờng THPT Hoài Ân Hoài Ân

3 Văn Thị Kim Huê 01/01/1981
vanthikihue81@gmail.co

m
0949206569 Trƣờng THPT Hoài Ân Hoài Ân

4 Nguyễn Văn Chƣơng 11/02/1987 chuongnbk@gmail.com 0978450455
Trƣờng THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân

5 Trần Đại Tùng 01/02/1979 tungt4052@gmail.com 0975195603
Trƣờng THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân

6 Phạm Thị Phi Yến 06/05/1992
phamthiphiyen1992@gma

il.com
0358245379

Trƣờng THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân

7 Chu Quang Hiệp 22/08/1985 chuqhiep228@gmail.com 0397672944
Trƣờng THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

8 Lê Quang Khanh 22/03/1986
lequangkhanhha@gmail.c

om
0976362246

Trƣờng THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

9 Trƣơng Công Ngà 02/11/1980
truongcongnga80@gmail.

com
0986800933

Trƣờng THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

10 Đoàn Hồng Phƣớc 20/10/1978 phuoctqd@gmail.com 0965225000
Trƣờng THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

11 Phạm Thị Thẩm 21/10/1983
phamthitham211083@gm

ail.com
0383555285

Trƣờng THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

12 Nguyễn Văn Trúc 10/08/1990
thanhtruc1003@gmail.co

m
0972640399

Trƣờng THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

13 Lê Thị Kim Ngân 05/04/1980
lekimngan050480@gmail.

com
0357821201

Trƣờng THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

14 Nông Thị Định 13/11/1981
nongthidinh111981@gma

il.com
0869693738

Trƣờng THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

15 Nguyễn Kế Phƣơng 27/01/1976
kephuongvg@yahoo.com.

vn
0335554504 Trƣờng THPT Võ Giữ Hoài Ân

16 Phạm Thị Thu Thuỷ 10/02/1978
thuypham.100278@gmail

.com
0967255872 Trƣờng THPT Võ Giữ Hoài Ân

17 Trần Văn Chu 30/12/1973 chu8251@yahoo.com.vn 0978402566 Trƣờng THPT Võ Giữ Hoài Ân

18 Phạm Minh Nghĩa 14/02/1967
phamminhnghia67@yaho

o.com.vn
0773499754 Trƣờng THPT Võ Giữ Hoài Ân

19 Nguyễn Văn Hổ 01/06/1983 hotoantin@gmail.com 0978565249 Trƣờng THPT An Lƣơng Phù Mỹ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

PHÙ MỸ, HOÀI ÂN - LỚP 5

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Quỳnh Nhật Uyên - Trường THPT Vân Canh

- Điện thoại: 0986152577 - Email: nhatuyen1980@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



20 Trần Bá Khoa 19/11/1965
tranbakhoa1965@gmail.c

om
0988816134 Trƣờng THPT An Lƣơng Phù Mỹ

21 Hà Thị Hiền 06/09/1978
hahien.060978@gmail.co

m
0396640665 Trƣờng THPT An Lƣơng Phù Mỹ

22 Nguyễn Văn Nhơn 14/04/1962
nhonnguyen1962@gmail.

com
0384987285 Trƣờng THPT An Lƣơng Phù Mỹ

23 Trần Châu Anh 20/12/1983
tranchauanhbdg@gmail.c

om
0768598966 Trƣờng THPT Bình Dƣơng Phù Mỹ

24 Lê Thị Đoàn 06/04/1985 thdoan.toan@gmail.com 0976532585 Trƣờng THPT Bình Dƣơng Phù Mỹ

25 Nguyễn Thị Hạnh 12/03/1991 hanh.91.fun@gmail.com 0979091745 Trƣờng THPT Bình Dƣơng Phù Mỹ

26 Mai Xuân Lâm 04/02/1983
maixuanlam.chtk14@gma

il.com
0379185264 Trƣờng THPT Bình Dƣơng Phù Mỹ

27 Nguyễn Thị Trúc Ly 17/10/1988
nguyenthitrucly1710@gm

ail.com
0788524068 Trƣờng THPT Bình Dƣơng Phù Mỹ

28 Trần Thanh Phong 28/02/1988
thanhphongttbd@gmail.c

om
0989879415 Trƣờng THPT Bình Dƣơng Phù Mỹ

29 Đoàn Viết Tùng 13/12/1985
doanviettung85@gmail.co

m
0989270616 Trƣờng THPT Bình Dƣơng Phù Mỹ

30 Lƣơng Đức Nghiệp 13/06/1983 ducnghiepbd@gmail.com 0988857451 Trƣờng THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

31 Tạ Chí Tình 16/07/1981 chitinh81@gmail.com 0977725282 Trƣờng THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

32 Trần Bá Cầu 03/10/1984 tranbacau84@gmail.com 0966781579 Trƣờng THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

33 Thái Văn Thơ 01/10/1991 vanthots@gmail.com 0374604741 Trƣờng THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

34 Nguyễn Văn Phú 04/10/1988
nvphuc3mytho@gmail.co

m
0974670877 Trƣờng THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

35 Hồ Xuân Lập 20/05/1985 lapttmt@gmail.com 0978624963 Trƣờng THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

36 Lê Văn Nam 20/04/1976 levannam76@gmail.com 0905245932
Trƣờng THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

37 Phạm Hoàng Nghĩa 07/05/1968
phamhoangnghia07@gma

il.com
0988855344

Trƣờng THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

38 Hồ Thị Quỳnh Trang 16/03/1981 dunglyntt@gmail.com 0972794229
Trƣờng THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

39
Nguyễn Thị Thu 

Dung
20/01/1983

thudung20183@gmail.co

m
0973386379

Trƣờng THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

40 Nguyễn Thị Thu Hà 01/06/1976 tienquoc2@gmail.com 0345130028
Trƣờng THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

41 Nguyễn Vũ Quế Chi 30/12/1975 quechintt75@gmail.com 0359734675
Trƣờng THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

42 Trƣơng Văn Hội 23/02/1987
truongvanhoipm1@gmail.

com
0905410167 Trƣờng THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

43 Nguyễn Văn Hùng 01/01/1985
nguyenvanhungpm1@gm

ail.com
0977079135 Trƣờng THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

44 Trần Đình Kiệu 17/12/1967
dinhkieu.pm1@gmail.co

m
0912197101 Trƣờng THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ



45
Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt
09/05/1970 thunguyett12@gmail.com 0839928955 Trƣờng THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

46 Võ Văn Quảng 26/04/1968 voquang236@gmail.com 0905658236 Trƣờng THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

47 Nguyễn Thế 01/01/1975 thechiphumy@gmail.com 0977382886 Trƣờng THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

48 Trƣơng Thị Hồng 15/08/1984
truongthihong.pm2@gmai

l.com
0397201080 Trƣờng THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

49 Lƣơng Đình Hùng 20/05/1976 ldhpm2@gmail.com 0886194467 Trƣờng THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

50 Tô Văn Khiết 07/12/1981 khietto@gmail.com 0947568790 Trƣờng THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

51 Nguyễn Văn Nay 20/05/1988
nguyenvannay14125@hot

mail.com
0365954959 Trƣờng THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

52 Nguyễn Công Phận 02/06/1979 congphan70@gmail.com 0914400270 Trƣờng THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

53 Võ Thị Nhật Vi 07/08/1985 holeoanh88@gmail.com 0702384243 Trƣờng THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

54 Nguyễn Thị Hoa Tƣơi 22/12/1967 hoatuoipm2@gmail.com 0966192106 Trƣờng THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

55 Hồ Thị Mỹ Yến 28/03/1977 ho.myyen77@gmail.com 0382738535 Trƣờng THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

Danh sách này gồm có 55 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Văn Hiền 14/06/1978
hientoanptdtntanlao@gma

il.com
0368291899

Trƣờng PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

2 Bùi Văn Linh 09/05/1979
linhtoanptdtntanlao@gma

il.com
0388245241

Trƣờng PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

3 Nguyễn Kiên Trung 20/01/1979
trungtoanptdtntanlao@gm

ail.com
0985862883

Trƣờng PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

4
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh
02/02/1979

hanhptdtntanlao@gmail.c

om
0389439050

Trƣờng PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

5 Nguyễn Bích 10/01/1977 bichthptanlao@gmail.com 0986958148 Trƣờng THPT  An Lão An Lão

6 Nguyễn Văn Khƣơng 06/06/1966
khuongthptanlao@gmail.c

om
0975578208 Trƣờng THPT  An Lão An Lão

7 Huỳnh Văn Kiểm 28/02/1979
kiemthptanlao@gmail.co

m
0385470010 Trƣờng THPT  An Lão An Lão

8 Nguyễn Anh Vũ 31/10/1980 anhvugtk11@gmail.com 0358245379
Trƣờng THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

9 Trần Đức Vƣơng 22/12/1979
tranducvuong1977@gmai

l.com
0979377747

Trƣờng THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

10 Huỳnh Duy Thủy 08/08/1962
huynhduythuybinhdinh@

gmail.com
0905623106

Trƣờng THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

11 Nguyễn Ngọc Hoàng 04/01/1980 ngoccanhhcb@gmail.com 0905934448 Trƣờng THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

12
Trần Nguyên Việt 

Hoàng
24/05/1980 tnvhoang@gmail.com 0939099933 Trƣờng THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

13 Lê Thị Cẩm Hồng 02/06/1983 trhm938@gmail.com 0935060386 Trƣờng THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

14 Châu Thanh Liêm 04/12/1978 lnhh0611@gmail.com 0976637047 Trƣờng THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

15 Võ Thị Thu Thuỷ 25/02/1977 vothithuthuy@gmail.com 0397758332 Trƣờng THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

16 Trần Minh Cảnh 28/09/1979
tranminhcanhltt@gmail.c

om
0354396785 Trƣờng THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

17
Trần Thị Minh 

Nguyệt
01/03/1978 nguyet78ltt@gmail.com 0349717177 Trƣờng THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

18 Huỳnh Sĩ Chủng 10/02/1979
huynhsichung@gmail.co

m
0904258579 Trƣờng THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

19 Đặng Ngọc Chƣơng 11/01/1984
ngocchuong1984@gmail.

com
0977274737 Trƣờng THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

HOÀI NHƠN, AN LÃO - LỚP 6

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Văn Trưởng - THPT Lý Tự Trọng

- Điện thoại: 0934939966 - Email: nguyenvantruongltthn@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Võ Thị Hồng Hấn 09/04/1988 honghanyeu@gmail.com 0986285202 Trƣờng THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

21 Cao Minh Hiếu 02/09/1985
caominhhieu1999@gmail.

com
0973888864 Trƣờng THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

22 Đỗ Thị Kim Huệ 16/12/1992
dothikimhue1612@gmail.

com
0392711031 Trƣờng THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

23 Đỗ Văn Minh 12/02/1981
minh.tuylipden@gmail.co

m
0942361161 Trƣờng THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

24 Tống Văn Nguyên 10/06/1978
nguyenthienduc.tng@gma

il.com
0962902178 Trƣờng THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

25 Đinh Công Thi 06/05/1979 congthi79@gmail.com 0979354799 Trƣờng THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

26 Nguyễn Nhật Tân 10/12/1987
tannguyendu1987@gmail.

com
0702328237 Trƣờng THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

27 Trần Thanh Hoàng 18/08/1979 thanhhoangnt@gmail.com 0905407315 Trƣờng THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

28 Đoàn Kim Hoa 10/10/1975
doankimhoanguyentran@

gmail.com
0847797986 Trƣờng THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

29 Đỗ Văn Liến 25/12/1981
lienthachtannghia@gmail.

com
0945345207 Trƣờng THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

30 Trần Kim Qui 22/11/1973 quytran430@gmail.com 0988951175 Trƣờng THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

31 Trần Đông 12/11/1977
trandongnguyentran@gm

ail.com
0905491454 Trƣờng THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

32 Ngô Thị Thủy 30/03/1982
phuonghoaison@gmail.co

m
0966551105 Trƣờng THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

33 Trần Văn Tứ 10/06/1976 vantunt@gmail.com 0906402227 Trƣờng THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

34 Trần Thị Nguyệt 06/10/1978 nguyetnhinhi@gmail.com 0774547613 Trƣờng THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

35 Vũ Thanh Tú 28/10/1979 vuthanhtuvu@gmail.com 0978317794 Trƣờng THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

36 Trần Văn May 19/11/1970 maypbc@gmail.com 0982049515
Trƣờng THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

37 Phan Thị Khánh Bình 23/03/1973 khanhbinh73@gmail.com 0935877666
Trƣờng THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

38 Châu Xuân Cảnh 12/12/1966
chauxuancanh@gmail.co

m
0935135177

Trƣờng THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

39 Nguyễn Duy Chiến 19/09/1981
tc_ngduychien2006@yah

oo.com
0935399935

Trƣờng THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

40
TRƢƠNG QUANG 

HOÀ
16/12/1972

truongquanghoapbc@gma

il.com
0986603965

Trƣờng THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

41 Trần Đình Phó 01/01/1963
phobinhdinh1@gmail.co

m
0974241237

Trƣờng THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

42 Nguyễn Văn Quang 24/12/1981
quangpbcmylove@gmail.

com
0979879823

Trƣờng THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

43 Đặng Ngọc Trai 20/08/1964
dangngoctrai64@gmail.co

m
0982797537

Trƣờng THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

44 Phạm Văn Thông 05/07/1963 suthong63@gmail.com 0962456829 Trƣờng THPT Tam Quan Hoài Nhơn

45 Phạm Công Nhƣ 10/10/1964
phamcongnhu@gmail.co

m
0919275325 Trƣờng THPT Tam Quan Hoài Nhơn



46 Trƣơng Khiêm 12/10/1968
truongkhiemtq@gmail.co

m
0915834620 Trƣờng THPT Tam Quan Hoài Nhơn

47 Nguyễn Văn Tiên 22/07/1974 vtien74@yahoo.com 0905086218 Trƣờng THPT Tam Quan Hoài Nhơn

48 Lê Thị Kim Oanh 22/02/1982 lebenoanh@gmail.com 0972230723 Trƣờng THPT Tam Quan Hoài Nhơn

49 Nguyễn Văn Lâm 31/03/1978 baolam78@gmail.com 0905677187 Trƣờng THPT Tam Quan Hoài Nhơn

50 Nguyễn Thanh Vân 20/04/1979
ngthanhvanvg2016@gmai

l.com
0974702476 Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

51 Hồ Xuân Dũng 29/07/1979
hoxuandung1010@gmail.

com
0905479126 Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

52 Nguyễn Hồng Hải 10/10/1970
nguyenhonghaitd@gmail.

com
0938835069 Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

53 Lê Thị Hồng Nhung 17/12/1978 danglehuy1@gmail.com 0935014538 Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

54 Nguyễn La Thăng 30/09/1980 lathang509@yahoo.com 0989333191 Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

55 Nguyễn Văn Thành 03/05/1975
thanhlytbh@yahoo.com.v

n
0935335017 Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

56 Trần Văn Toàn 19/01/1983 longtu612@gmail.com 0905667575 Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

57 Nguyễn An Cƣ 30/10/1964 ancuan2@gmail.com 0906582588 Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

58 Nguyễn Chí Dũng 25/08/1979 chidungtbh@gmail.com 0335655268 Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

Danh sách này gồm có 58 Giáo viên./.
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